
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 100010 10D3 Hoàng Mai Anh 15/06/2009 5.25 5.25 4 4.83
2 100012 10D3 Lại Đức Anh 05/05/2009 5.6 5.75 3 4.78
3 100019 10D3 Nguyễn Duy Anh 31/03/2009 3.6 7 5.5 5.37
4 100027 10D3 Nguyễn Phương Anh 22/11/2009 3.75 6.75 3.5 4.67
5 100079 10D3 Đỗ Minh Cường 28/07/2009 5.35 5 3 4.45
6 100094 10D3 Trần Xuân Đạt 06/10/2009 4.25 7 4.5 5.25
7 100095 10D3 Nguyễn Huyền Diệu 15/09/2009 5.25 6.5 5.5 5.75
8 100109 10D3 Nguyễn Thùy Dung 29/04/2009 3.85 6 5.75 5.2
9 100123 10D3 Nguyễn Thùy Dương 21/01/2009 4.25 7.5 5 5.58

10 100128 10D3 Vương Thuỳ Dương 23/11/2009 4.6 6 5.25 5.28
11 100137 10D3 Trần Văn Duy 19/12/2009 4.6 3 3.75 3.78
12 100143 10D3 Nguyễn Hoàng Hải 07/09/2009 4.35 5.25 5.25 4.95
13 100152 10D3 Nguyễn Đại Hiệp 07/06/2009 6.25 5.75 4.5 5.5
14 100159 10D3 Phan Quang Hoa 15/08/2009 3.2 4.25 4.5 3.98
15 100160 10D3 Đinh Xuân Hoàng 21/09/2009 5.25 6 5 5.42
16 100172 10D3 Lê Minh Hùng 09/05/2009 4.35 6.5 4.5 5.12
17 100174 10D3 Hà Minh Hưng 10/02/2009 4 3.25 2.75 3.33
18 100189 10D3 Ngô Quang Huy 04/12/2009 5 5.25 5.75 5.33
19 100200 10D3 Nguyễn Đình Thu Huyền 18/05/2009 3.95 4.25 4.25 4.15
20 100217 10D3 Trần Nguyễn Ngọc Khánh 16/03/2009 4.35 6.25 4.5 5.03
21 100220 10D3 Nguyễn Mai Khôi 21/03/2009 6.5 5.75 3.5 5.25
22 100236 10D3 Nguyễn Công Phương Linh 20/06/2009 5.5 5.5 4.5 5.17
23 100251 10D3 Trần Gia Linh 22/09/2009 4.25 5.25 6.25 5.25
24 100283 10D3 Nguyễn Nhật Minh 18/01/2009 8.75 6.25 6 7
25 100286 10D3 Lại Thị Trà My 15/09/2009 5 5 5.25 5.08
26 100290 10D3 Nguyễn Trà My 25/12/2009 5.25 5.5 5.5 5.42
27 100317 10D3 Hoàng Long Nhật 29/01/2009 6.25 7.75 4 6
28 100336 10D3 Nguyễn Hùng Phi 01/02/2009 3.6 5 5.25 4.62
29 100341 10D3 Đỗ Quang Phú 14/08/2009 5.6 6.75 4 5.45
30 100350 10D3 Nguyễn Minh Phương 27/12/2009 3.6 7.25 6.25 5.7
31 100362 10D3 Ngô Đăng Quốc 04/10/2009 6 7.25 6.25 6.5
32 100376 10D3 Nguyễn Đình Sơn 06/12/2009 5 6.5 4 5.17
33 100378 10D3 Nguyễn Doãn Sơn 26/06/2009 5.5 5.5 4.5 5.17
34 100384 10D3 Lưu Đăng Thanh 29/10/2009 3.6 4.75 4.25 4.2
35 100390 10D3 Nguyễn Phương Thảo 19/08/2009 4.7 3.25 4.75 4.23
36 100392 10D3 Nguyễn Thanh Thảo 28/08/2009 4.1 7 5.25 5.45
37 100409 10D3 Nguyễn Thị Thủy Tiên 23/07/2009 6.1 6.75 5.25 6.03
38 100418 10D3 Nguyễn Đăng Quốc Toản 28/09/2009 4.2 4.25 5.75 4.73
39 100420 10D3 Ngô Thị Thanh Trà 21/01/2009 5.1 8 5.5 6.2
40 100443 10D3 Nguyễn Thành Trung 28/08/2008 1.1 2.5 2.75 2.12
41 100453 10D3 Trương Anh Tú 30/06/2009 3.2 4.5 6.75 4.82
42 100462 10D3 Nguyễn Thị Tươi 14/06/2009 6.25 4.5 3.5 4.75
43 100465 10D3 Đào Hà Phương Uyên 10/09/2009 5.25 8 6.5 6.58
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